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I. THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN VÀ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến đề nghị công nhận: “Nâng cao hiệu quả ứng dụng Microsoft Teams trong giảng dạy trực tuyến tại khoa Lý luận chính trị trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh” 
2. Lĩnh vực sáng kiến: Phương pháp giảng dạy; lĩnh vực giảng dạy lý luận
3. Thời gian áp dụng/áp dụng thử sáng kiến: Từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025
4. Tác giả sáng kiến gồm:
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Chức vụ, Phòng ban, Đơn vị công tác
	Tỉ lệ đóng góp
	Nội dung đóng góp cụ thể [footnoteRef:1] [1: 
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	Lê Thị Hồng Vân
	1980 
	Khoa LLCT 
	100% 
	 


Thông tin liên lạc của tác giả sáng kiến 
- Điện thoại liên hệ: 0909587886
- Email: lethihongvan@lttc.edu.vn 
5. Những người tham gia áp dụng/áp dụng thử sáng kiến lần đầu (nếu có):
	STT
	Họ tên
	Phòng ban, Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Nội dung công việc hỗ trợ
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	Giảng viên khoa LLCT
	 Khoa LLCT
	 Giảng viên
	 Thực hiện các hồ sơ chuẩn bị giảng dạy trực tuyến

	02
	Sinh viên lớp 23C1-CNL1+ LĐL1+KXD1

	 Sinh viên học môn Pháp luật
	 Sinh viên
	Thực hiện học tập trực tuyến 


6. Tài liệu (chứng cứ) kèm theo:
Liệt kê tài liệu minh chứng về: Giải pháp đã được áp dụng/áp dụng thử; Hiệu quả của việc áp dụng (Ghi rõ số công văn, hợp đồng, văn bản triển khai/phối hợp, báo cáo...)
- Văn bản triển khai, phối hợp: 
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó tích hợp video là một giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCT; Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
Thực hiện theo chủ trương đào tạo trực tuyến của nhà trường, văn bản qui định về giảng dạy trực tuyến và hướng dẫn của Lãnh đạo khoa Lý luận chính trị.
Bối cảnh, thời điểm học: Hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường; của giảng viên kết nối internet ổn định, đảm bảo cho việc học, Phương tiện tham gia học tập phù hợp như: điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng, Sinh viên dễ dàng kết nối vào được lớp học, các nhân sự phụ trách dạy trực tuyến của trường, Giảng viên hỗ trợ kịp thời các tình huống kỹ thuật; Sinh viên tham gia học: Sinh viên chủ động tham gia học tập, thảo luận, Không gian học tập yên tĩnh không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, Sinh viên có sự tự giác, tích cực trong học tập.
- Hợp đồng chuyển giao: Không
- Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình các video hướng dẫn, văn bản của trường, buổi học trong dạy học môn Pháp luật.
- Báo cáo:
 Tác giả triển khai đến giảng viên khoa xây dựng kho học liệu trực tuyến đối với 2 bộ môn Giáo dục chính trị và pháp luật; Từ đó hướng dẫn Giảng viên ứng dụng trong công tác giảng dạy;  nhằm hướng dẫn Giảng viên nắm về phần mềm Microsoft Teams  tương tác hiệu quả với người học, Giảng viên quản lý lớp hiệu quả, Giảng viên truyền tải được kiến thức phù hợp với nội dung bài học, Giảng viên cung cấp tài liệu và câu hỏi ôn tập đúng tiến độ; 
- Văn bản xác nhận: Môn học bố trí học trực tuyến theo công văn về tiêu chí dạy học trực tuyến.
- Các tài liệu khác: 
  Kho học liệu được sử dụng trong dạy học tại khoa
 Các video hướng dẫn giảng viên
II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Thực trạng trước khi thực hiện sáng kiến:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Hiện nay nhà trường đang chuyển sang mô hình nhà trường thông minh nên việc ứng dụng những phầm mềm dựa trên nền tảng của công nghệ là rất cần thiết. Thực hiện để án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến 2030 của Chính phủ, nhà trường đã tích cực tuyên truyền chương trình đến toàn thể cán bộ - giảng viên – nhân viên và sinh viên; tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cấp các trang thiết bị và hệ thống đường truyền Internet, tại các phòng học đều được lắp đặt các thiết bị ti vi thông minh, máy chiếu, đầu ghi hình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học; hỗ trợ thiết bị công nghệ phục vụ yêu cầu học tập thiết yếu cho sinh viên.
Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc chuyển đổi từ hình thức học tập truyền thống sang dạy học trực tuyến đã gặp phải không ít hạn chế, khó khăn và thách thức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Ban Giám hiệu mà còn tác động sâu sắc đến giảng viên và sinh viên. Mặc dù nhà trường đã ban hành các quy định mang tính pháp lý để điều chỉnh hoạt động dạy học trực tuyến, nhưng thực tế triển khai vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.
Một trong những câu hỏi quan trọng nhất là liệu giảng viên đã thực sự sử dụng các phần mềm giảng dạy trực tuyến một cách hiệu quả hay chưa. Việc làm quen và khai thác tối đa các tính năng của nền tảng trực tuyến như Microsoft Teams là điều cần thiết, nhưng không phải giảng viên nào cũng có thể tự tin áp dụng trong thực tiễn giảng dạy. Hơn nữa, sự thiếu hụt kinh nghiệm và kỹ năng công nghệ có thể dẫn đến việc giảng dạy không đạt hiệu quả mong muốn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập của sinh viên.
Bên cạnh đó, quản lý lớp học trực tuyến cũng là một thách thức lớn. Giảng viên không chỉ cần truyền đạt kiến thức mà còn phải duy trì sự tương tác và quản lý lớp học một cách hiệu quả. Làm thế nào để giữ cho sinh viên tập trung, tham gia thảo luận và hoàn thành bài tập đúng hạn là những vấn đề cần được giải quyết. Việc tạo ra một không gian học tập tích cực, nơi mà mọi sinh viên đều cảm thấy được khuyến khích và tham gia, là một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Để dạy học trực tuyến hiệu quả, giảng viên cần áp dụng một số chiến lược nhất định. Trước hết, họ cần chủ động tìm hiểu và làm quen với các công cụ giảng dạy trực tuyến, từ việc thiết lập lớp học cho đến việc tạo ra các hoạt động tương tác hấp dẫn. Thứ hai, việc xây dựng một kế hoạch giảng dạy rõ ràng và linh hoạt cũng rất quan trọng, giúp sinh viên nắm bắt được tiến độ học tập và yêu cầu của môn học. Cuối cùng, giảng viên nên thường xuyên thu thập phản hồi từ sinh viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại số hóa này.
- Khó khăn, vướng mắc trước khi thực hiện sáng kiến.
Vấn đề cơ sở hạ tầng của Trường tuy về cơ bản đã được nâng cao những vẫn còn hạn chế. Hiện nay, Nhà trường chưa trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng như cáp, loa, hệ thống Internet, máy chủ, màn hình tương tác thông minh… Mục tiêu mà Nhà trường mong muốn việc ứng dụng chuyển đổi số cũng như giảng dạy các môn lý luận chính trị qua phần mềm Microsoft Teams hiệu quả hơn để hướng đến giúp sinh viên tương tác tích cực hơn, đạt được kết quả học tập tốt hơn trong lớp học chuyển đổi sang mô hình đào tạo trường chất lượng cao. Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý kết quả chưa đạt như mong muốn.
 Trình độ ngoại ngữ cũng như trình độ kiến thức về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng máy tính và các phương tiện hỗ trợ của giảng viên chưa đồng đều. Sử dụng tin học có những đòi hỏi nhất định về anh ngữ đang là một trở ngại lớn đối với phần đông giảng viên. Kỹ năng về công nghệ thông tin của một số giảng viên chưa đủ vượt ngưỡng trong sử dụng các thao tác cơ bản, dẫn đến sự né tránh. Trong khi việc ứng dụng công nghệ số trong xử lý công việc đòi hỏi giảng viên phải thành thạo một số ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, trong thiết kế bài giảng điện tử theo form chung khoa đã giao cho từng giảng viên, giáo trình điện tử lại đặt ra những yêu cầu về kỹ thuật đánh giá, trắc nghiệm, về mỹ thuật, kịch bản, xử lý âm thanh, hình ảnh… Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều giảng viên khoa lý luận chính trị ngại thay đổi, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông  tin trong công tác quản lý, giảng dạy các môn lý luận chính trị qua phần mềm Microsoft Teams tại khoa chưa đạt hiệu quả cao trong năm học 2024 - 2025 vừa qua.
Vấn đề về thời gian: Thời gian để học sử dụng chương trình phần mềm, cũng như thiết bị hiện đại cũng rất hạn chế, giảng viên chưa kịp chuẩn bị thời gian và có thể phải sử dụng cả thời gian cá nhân của mình để tham gia vào các buổi đào tạo. Hơn nữa, hiện Nhà trường đã thành lập được đội ngũ bộ phận công nghệ thông tin chuyên trách quản lý phần mềm Microsoft Teams nhưng cần nhiều nhân sự hơn để hỗ trợ cho công việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý của các khoa khi cần thiết 
2. Nội dung thực hiện sáng kiến:
Trong những năm gần đây, cụm từ “E- learning” (học tập trực tuyến) là phương thức học tập bằng truyền thông thông qua mạng Internet theo cách tương tác với nội dung học tập nhằm đảm bảo sự tương tác, hợp tác đáp ứng nhu cầu học mọi lúc mọi nơi và có thể “học nhiều lần” của người học. Phương pháp học tập này không những tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức đào tạo truyền thống- đó là chuyển từ việc phải dạy tiếp xúc trực tiếp trên lớp sang việc dạy trực tuyến từ xa mà còn thúc đẩy việc học tập nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức tiền bạc, đồng thời cũng nâng cao chất lượng truyền đạt và tiếp thu kiến thức cho người học. Chính vì những ưu điểm, lợi ích mà đào tạo E-learning mang lại và cũng là xu thế chung trong tương lai nên các cơ sở giáo dục, đặc biệt là cao đẳng và đại học đang không ngừng tìm cách tiếp cận thị trường này 
		Xuất phát từ xu hướng giáo dục và đào tạo ngày nay là đào tạo đi đôi với sử dụng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học sẽ góp phần trang bị những kỹ năng thông tin, kỹ năng mềm cho sinh viên, khi ra trường sinh viên sẽ đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế số. Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt để án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến 2030” khẳng định: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo; đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học có tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng hợp tác lao động. Việc hợp tác lao động trên thị trường, sẽ tạo sự liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học, mang lại lợi ích cho tất cả các các bên: Đối với người học, được cam kết tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Đối với nhà trường, sẽ nâng cao thương hiệu, uy tín và vị thế trên thị trường giáo dục, đồng thời ngày càng thu hút được người học. Đối với doanh nghiệp, mô hình này sẽ giúp họ chủ động nguồn nhân lực được đào tạo bài bản theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Vì vậy, cần thay đổi phương pháp giảng dạy để tạo ra những công dân toàn cầu thích hợp của thế kỷ XXI. Và một trong những hoạt động để nâng cao chất lượng giảng dạy trong tình hình mới đó là ứng dụng công nghệ số kết hợp với thiết bị hiện đại hỗ trợ dạy và học.
 Mục tiêu: Với tính năng chia sẻ tài liệu nhanh chóng, tổ chức các buổi thảo luận nhóm và quản lý thời gian học tập một cách linh hoạt, Microsoft Teams đã biến những rào cản về không gian và thời gian trong giáo dục thành những cơ hội để phát huy tối đa khả năng học tập.
Việc thu thập phản hồi từ sinh viên sau mỗi khóa học là rất cần thiết. Những ý kiến này sẽ giúp điều chỉnh phương pháp giảng dạy và tối ưu hóa trải nghiệm học tập. Những giải pháp này không chỉ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, đồng thời tạo ra một thế hệ sinh viên tự tin và sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn.
- Trong công tác giảng dạy, Việc ứng dụng công nghệ số và thiết bị dạy học hiện đại tại khoa Lý luận chính trị đã được thực hiện từ lâu, tuy nhiên, hiện nay vẫn cần phải trang bị đầy đủ và đồng bộ hơn để có thể sử dụng hiệu quả trong giảng dạy môn Giáo dục Chính trị, Pháp luật, cũng như các môn học khác của Nhà trường. Đặc biệt, đối với các giảng viên giảng dạy môn Giáo dục Chính trị, Pháp luật tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, trong những năm qua, họ đã từng bước nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin cùng với một số phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy, việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với các thiết bị hiện đại là điều cần thiết. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho giảng viên cải thiện phương pháp dạy học của mình mà còn xây dựng một môi trường học tập tương tác toàn diện. Một môi trường như vậy sẽ thu hút và lôi cuốn sinh viên chú ý hơn đến bài giảng, kích hoạt trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của họ.
Việc sử dụng phần mềm Microsoft Teams sẽ giúp giảng viên dễ dàng hình dung và truyền tải các khái niệm thông qua hình ảnh, âm thanh, và các tài liệu trực quan khác. Điều này không chỉ tạo ra một bài học sinh động mà còn nâng cao tính tích cực và độc lập trong học tập của sinh viên. Học sinh sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi tham gia các hoạt động học tập, từ đó dễ dàng tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.
Từ thực tiễn của Khoa và Nhà trường, có thể nhận thấy rằng việc ứng dụng công nghệ số kết hợp với thiết bị dạy học hiện đại sẽ phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại khoa Lý luận chính trị theo hướng tích cực và hiệu quả nhất. Sự đồng bộ trong việc áp dụng công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn góp phần tạo dựng một môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
3. Tính mới của sáng kiến:
Giải pháp thứ nhất: Tăng cường công tác hướng dẫn ứng dụng Microsoft Teams  cho đội ngũ giảng viên tại khoa Lý luận chính trị
Giải pháp thứ 2: Khoa hướng dẫn giảng viên chuẩn bị sẵn trước kho dữ liệu để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy trực tuyến bằng Microsoft Teams tại khoa Lý luận chính trị
Giải pháp thứ 3: Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy trực tuyến trong công tác quản lý và dạy học
4.  Hiệu quả và kết quả thực hiện sáng kiến:
Tính mới: Hiện nay chưa có một nghiên cứu nào về việc ứng dụng Ứng dụng Microsoft Teams trong giảng dạy môn các môn lý luận tại  khoa lý luận chính trị của  trường. Vì vậy, việc kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm cho công tác quản lý tại khoa trở nên hiệu quả hơn.
Tính khoa học: Đề tài được xây dựng dựa trên quan điểm của Đảng, Nhà nước ta hiện nay về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo và thực tiễn xây dựng nhà trường thông minh trong thời kỳ chuyển đổi số.
Tính hiệu quả:  Thông qua kinh nghiệm thực tế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, tôi đưa ra sáng kiến kinh nghiệm với nội dung “Nâng cao hiệu quả ứng dụng Microsoft Teams trong giảng dạy trực tuyến tại khoa Lý luận chính trị trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nào đó của mình trong việc tìm ra những biện pháp để đẩy nhanh việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin đến với công tác quản lý tại khoa Lý luận chính trị ngày càng phổ biến, thiết thực hơn.
III. NHU CẦU ĐỀ XUẤT XÉT, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN TẠI CÁC CẤP 
X Cấp cơ sở
 Cấp Thành phố
 Cấp toàn quốc
Thuyết minh về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở/thành phố/toàn quốc của sáng kiến đề xuất:
1. Về hiệu quả áp dụng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở/thành phố/toàn quốc:
- Sáng kiến đã được áp dụng tại đâu, quy mô áp dụng.
- Hiệu quả áp dụng.
2. Về khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở/Thành phố/toàn quốc:
Sáng kiến đã được áp dụng hoặc chuyển giao áp dụng cho những cơ quan, tổ chức nào.
Sản phẩm của sáng kiến đã đạt giải thưởng gì trong các hội thi, cuộc thi cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương tổ chức...
Sáng kiến có tác động mới đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động, đối tượng quản lý như thế nào…
Sáng kiến có khả năng nhân rộng cho cơ quan, tổ chức nào, phục vụ cho đối tượng nào, dự kiến hiệu quả là gì…
IV. CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ):
Tác giả (đồng tác giả) cam đoan như sau:
- Sáng kiến không sao chép, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Tất cả thông tin trên là trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
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